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ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT THẢO DƯỢC ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 
CỦA VI NẤM Fusarium sp. GÂY BỆNH TRƯƠNG BÓNG HƠI TRÊN CÁ TRA

Đặng �ụy Mai �y1*, Nguyễn �ị �u Hằng1, 
Nguyễn Trọng Tuân2, Trần �ị Tuyết Hoa1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của chất chiết thảo dược đến sự phát triển của 

Fusarium sp. phân lập từ cá tra bị bệnh trương bóng hơi. Các chiết xuất từ thanh trà (Bouea oppositifolia), 
địa y (Dirinaria applanala), cỏ mực (Eclipta prostrata), ổi (Psidium guajava), lựu (Punica granatum) và bàng 
(Teraminalia catppa) được thử nghiệm trên 4 chủng Fusarium sp. Kết quả cho thấy, các cao chiết thanh trà, địa 
y và lựu có hiệu quả kháng nấm tốt hơn so với các cao chiết thảo dược còn lại khi khảo sát. �anh trà, địa y và 
lựu ức chế hoàn toàn sự phát triển của sợi nấm và sự nẩy mầm của bào tử ở các nồng độ lần lượt là 12,5; 6,25 và 
25 mg/mL. Cỏ mực và ổi ghi nhận có hoạt tính kháng nấm ở nồng độ 100 mg/mL. Tỉ lệ ức chế tăng trưởng của 
sợi nấm từ 47,3% đến 65,5%. Vi nấm phát triển ở cao chiết bàng với các nồng độ 100, 50, 25, và 12,5 mg/mL.

Từ khóa: Chiết xuất thảo dược, MIC, MFC, Fusarium sp.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vi nấm là một trong những tác nhân gây bệnh 

trên động vật thủy sản và bệnh do nấm thường 
được đánh giá là tác nhân thứ cấp hoặc liên quan 
đến yếu tố thay đổi môi trường gây căng thẳng cho 
cá. Trong đó, giống Fusarium đa dạng thành phần 
loài và thường được tìm thấy trong không khí, đất, 
nước và thực vật. Fusarium được báo cáo gây bệnh 
trên loài động vật dưới nước như động vật lưỡng 
cư, bò sát, cá heo, tôm,... (Salter et al., 2012). Trong 
thủy sản, F. moniliforme và F. udum được phát hiện 
gây bệnh trên một số loài cá nuôi nước ngọt như 
cá lóc, cá trôi, cá chạch, cá chốt và cá leo ở Ấn Độ 
(Deepa et al., 2000). Ngoài ra, Fusarium oxysporum 
được tìm thấy ở tôm he Nhật bệnh đen mang (Khoa 
and Hatai, 2005). Ở Việt Nam, Fusarium sp. nhiễm 
trên cá tra nuôi thương phẩm có các dấu hiệu bệnh 
lý như lờ đờ, bỏ ăn và bụng trương to (Đặng �ụy 
Mai �y, 2017). 

Các biện pháp quản lí và kiểm soát dịch bệnh 
trong nuôi trồng thủy sản đã và đang được sử dụng 
và đặc biệt phổ biến nhất là trên cá tôm. Việc sử 
dụng đa dạng các loại thuốc, hóa chất trong phòng 
và trị bệnh trong nuôi thủy sản gây ảnh hưởng đến 
sức khỏe con người và môi trường. Ngày nay, các 
sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên đang được 
quan tâm để thay thế hoá chất và thuốc kháng sinh 
trong nuôi trồng thủy sản. Việc sử dụng thảo dược 

và cao chiết thảo dược được xem là một giải pháp 
xanh trong phòng trị bệnh có hiệu quả, an toàn và 
thân thiện với môi trường (Abad et al., 2007). Hoạt 
tính kháng vi nấm gây bệnh trên động vật thủy 
sản của một số cây thảo dược đã được nghiên cứu 
trong những năm gần đây. Hơn nữa, cây thảo dược 
của vùng đồng bằng sông Cửu Long rất phong 
phú, các chiết xuất từ thực vật và chất chuyển hóa 
thứ cấp như phenol, �avonoid, limonoids, tannin, 
alkaloids được báo cáo có hoạt tính kháng nấm 
(Đỗ Huy Bích và ctv., 2004). Tuy nhiên, sử dụng 
cao chiết thảo dược ức chế sự phát triển của vi nấm 
Fusarium gây bệnh chủ yếu trên thực vật. Nghiên 
cứu được thực hiện nhằm khảo sát hoạt tính kháng 
nấm Fusarium sp. của một số cao chiết thảo dược, 
từ đó cung cấp thông tin về phòng và trị bệnh trên 
động vật thủy sản.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Cây thảo dược sau khi thu về loại bỏ phần sâu 
bệnh, rửa sạch và sấy khô ở nhiệt độ từ 40 - 45°C 
và được xay nhuyễn thành bột nguyên liệu. Bột 
nguyên liệu được cho vào trong túi vải và ngâm 
trong dung môi methanol. Mẫu được ngâm 5 lần, 
mỗi lần ngâm khoảng 24 giờ, dịch chiết từ các lần 
ngâm được gom lại, cô quay đuổi methanol thu 
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được cao tổng thảo dược (Nguyễn Kim Phi Phụng, 
2007). Chuẩn bị các chất chiết thảo dược bằng cách 

pha loãng trong dung dịch dimethyl sulfoxide - 
DMSO 10% để đạt được nồng độ thí nghiệm.

Bảng 1. Cây thảo dược sử dụng trong thí nghiệm

TT Tên khoa học Tên thảo dược Họ Bộ phận sử dụng
1 Bouea oppositifolia �anh trà Anacardiaceae Lá
2 Dirinaria applanala Địa Y Caliciaceae �ân
3 Eclipta prostrata Cỏ mực Asteraceae �ân lá
4 Psidium guajava Ổi Myrtaceae Lá
5 Punica granatum Lựu Lythraceae Lá
6 Teraminalia catppa Bàng Combretaceae Lá

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phân lập và định danh vi nấm trên cá tra 
bệnh trương bóng hơi

Cá tra được thu tại Cần �ơ và 28 mẫu bóng 
hơi của cá tra có dấu hiệu trương bóng hơi được 
rửa bằng nước muối sinh lý vô trùng, sau đó cho 
vào môi trường Potato�Dextrose�Agar�(PDA) và ủ 
28oC trong 7 ngày. Cho mỗi loại kháng sinh 250 µg 
ampicilline và 250 µg streptomycine xung quanh 
mẫu để vi khuẩn không phát triển và ủ mẫu ở 28oC 
trong 5 - 7 ngày. Vi nấm phát triển ở các cơ quan 
được cấy chuyền trên môi trường Glucose Yeast 
Agar (GYA) để có chủng vi nấm thuần. Vi nấm 
được định danh theo khóa phân loại của de Hoog 
và cộng tác viên (2000) dựa vào các đặc điểm màu 
sắc khuẩn lạc trên môi trường GYA, đặc điểm hình 
thái sợi nấm và kích thước, đặc điểm cuống bào 
tử và bào tử về hình dạng và kích thước trong quá 
trình sinh sản của các chủng vi nấm phân lập được.

2.2.2. Phương pháp xác định ảnh hưởng của cao 
chiết thảo dược đến sự phát triển của sợi nấm

Vi nấm Fusarium sp. chủng P1501F2, P1501F9, 
F1901 và F1902 được nuôi cấy trên môi trường PDA 
sau 7 ngày. Cao chiết thảo dược được pha loãng các 
nồng độ 3,13; 6,25; 12,5; 25; 50; 100 và 200 mg/mL 
trong dung dịch 10% DMSO. Cắt mẫu agar có nấm 
thuần (5 × 5 mm) cho vào 2 mL các nồng độ cao 
chiết thảo dược. Đối chứng được cho vào dung 
dịch 10% DMSO và mỗi nghiệm thức được lặp lại 
3 lần. Các mẫu nấm được ủ trong tủ ấm ở 28oC và 
sự phát triển của sợi nấm được quan sát sau 1 và 
2 ngày. Trong trường hợp không có sợi nấm phát 
triển, khối nấm được rửa qua nước cất tiệt trùng và 

cấy trên môi trường PDA; sau 3 ngày quan sát và đo 
đường kính khuẩn lạc vi nấm. So sánh sự phát triển 
của sợi nấm ở các nồng độ cao chiết thảo dược và 
đối chứng để xác định ảnh hưởng của tinh dầu lên 
sự phát triển của sợi nấm (Borisutpeth et al., 2009; 
Panchai et al., 2015). 

Tỉ lệ phần trăm ức chế tăng trưởng của sợi nấm 
phát triển được tính theo công thức của Vincent 
(1947): I (%) = (C – T)/C × 100. Trong đó, C là 
đường kính khuẩn lạc ở mẫu đối chứng; T là đường 
kính khuẩn lạc ở mẫu cao chiết thảo dược.

2.2.3. Phương pháp xác định nồng độ diệt nấm tối 
thiểu (MFC) của sợi nấm

Cao chiết thảo dược có hoạt tính kháng nấm 
cao được chọn để xác định nồng độ ức chế tối thiểu 
(MIC) và nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC). Nồng 
độ cao chiết được thực hiện bằng phương pháp pha 
loãng trong dung dịch 10% DMSO. Dùng ống cắt 
nấm số 2 cắt mẫu agar có nấm thuần cho vào ống 
nghiệm ở các nồng độ cao chiết và quan sát sự phát 
triển của sợi nấm trong 6, 12, 24 và 48 giờ. Sau đó, 
khối agar có vi nấm này được rửa sạch bằng nước 
cất tiệt trùng, cấy vào môi trường PDA và ủ ở 28oC. 
Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Giá trị MIC và 
MFC được xác định là nồng độ thấp nhất của cao 
chiết không có sợi nấm phát triển (Panchai et al., 
2015).

2.2.4. Phương pháp xác định ảnh hưởng của cao 
chiết thảo dược đến sự phát triển của bào tử

Chủng vi nấm thí nghiệm được cấy trên môi 
trường PDA và ủ 28oC trong 7 ngày. �u bào 
tử vi nấm và mật độ bào tử được kiểm tra bằng 
buồng đếm Neubauer và hiệu chỉnh đến nồng độ 
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1 × 103 bào tử/mL. Căn cứ vào nồng nồng độ ức 
chế tối thiểu (MIC) của sợi nấm để thực hiện xác 
định các nồng độ cao chiết cho thí nghiệm sự phát 
triển của bào tử. Cho 100 μL mỗi nồng độ chiết 
thảo dược khác nhau vào 900 μL dung dịch bào tử 
nấm; mẫu đối chứng được thay thế bằng dung dịch 
10% DMSO và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. 
Quan sát sự phát triển của bào tử trong 1, 6, 12, 24 
và 48 giờ. Sau đó, cho 100 µL hỗn hợp dung dịch 
thí nghiệm trải trên môi trường PDA và ủ ở 28oC. 
Sự phát triển của bào tử vi nấm được xác định sau 
24 và 48 giờ. Giá trị MFC được xác định là nồng 
độ thấp nhất của cao chiết thảo dược không có bào 
tử nấm phát triển (Panchai et al., 2015). Tỉ lệ nảy 
mầm của bào tử được tính theo Kiraly và cộng tác 
viên (1974): 

Tỉ lệ nảy mầm (%) = Số bào tử nảy mầm/Tổng 
số bào tử thí nghiệm × 100.
2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu

Các số liệu được thu thập và tính trung bình 
bằng chương trình Microso� Excel 2016. Số liệu % 
ức chế tăng trưởng và tỉ lệ nảy mầm của cao chiết 
thanh trà, địa y, lựu và bàng được chuyển đổi bằng 
công thức (x+0,5)1/2 và số liệu % của cao chiết cỏ 
mực và ổi được chuyển đổi bằng arcsin (x)1/2 trước 
khi xử lý thống kê. Sự khác biệt giữa các nghiệm 
thức được phân tích và so sánh bằng phép thử 
ANOVA 1 nhân tố với phép thử Duncan ở mức ý 
nghĩa p = 0,05 bằng phần mềm phân tích thống kê 
Statistica 10.0.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 7 năm 

2020 đến tháng 9 năm 2021 tại Phòng thí nghiệm 
của Bộ môn Bệnh học thủy sản, Khoa �ủy sản, 
Trường Đại học Cần �ơ.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Phân lập và định danh vi nấm trên cá tra 
bệnh trương bóng hơi

Tổng số 18 chủng vi nấm phân lập ở bóng hơi cá 
tra, khuẩn lạc màu hồng nhạt hoặc vàng nhạt. Sợi 
nấm mịn, màu trắng mọc nhô khỏi môi trường nuôi 
cấy. Khuẩn lạc phát triển sau 7 ngày nuôi cấy trên môi 
trường PDA ở 28°C có đường kính 75 - 78 mm. Sợi 
nấm có vách ngăn và phân nhánh. Các đại bào tử 
có hình thuyền và nhỏ về hai đầu, có 1 - 4 vách 
ngăn. Căn cứ vào đặc điểm hình thái khuẩn lạc, 

sợi nấm và bào tử đã định danh vi nấm thuộc 
bộ Hypocreales, họ Nectriaceae, giống Fusarium 
(Hình 1).

Hình 1. Vi nấm Fusarium sp. phân lập ở cá tra bệnh 
trương bóng hơi

Ghi chú: A: Khuẩn lạc chủng P1501F2 sau 3 ngày và 
B: Khuẩn lạc chủng P1501F9 sau 3 ngày trên môi trường 
PDA; C: Sợi nấm ở vật kính 40X; D: Đại bào tử hình 
thuyền ở vật kính 40X.

Fusarium sp. sinh sản vô tính tạo thành chủ yếu 
3 dạng bào tử: tiểu bào tử, đại bào tử và bào tử vách 
dày. Tiểu bào tử có cấu trúc đơn giản hình cầu hoặc 
hình trứng thường đơn nhân và được hình thành 
từng cụm đính xung quanh các sợi nấm. Đại bào tử 
có kích thước dài, hình thuyền, có vách ngăn được 
hình thành từ các cụm bào tử đính ở phần đầu các 
sợi nấm. Tuy nhiên, không phải tất cả các loài đều 
sinh sản vô tính tạo thành 3 loại bào tử, nhưng chỉ 
có 20% loài Fusarium được phát hiện quá trình sinh 
sản (de Hoog et al., 2000). Fusarium sp. đã được phát 
hiện ở cá tra nuôi thương phẩm có dấu hiệu bệnh lý 
như bơi lờ đờ, bỏ ăn, bụng trương to, bên trong nội 
quan thấy bóng hơi trương to, mềm, có màu vàng 
sẫm và có dịch vàng (Đặng �ụy Mai �y, 2017). 

 3.2. Ảnh hưởng của cao chiết thảo dược đến sự 
phát triển của sợi nấm 

Kết quả thử nghiệm ảnh hưởng của cao chiết 
thảo dược đến sợi nấm Fusarium sp. được trình 
bày ở bảng 2. Cao chiết cỏ mực, ổi và bàng ở nồng 
độ lần lượt là 3,13; 6,25; 12,5; 25; 50 và 100 mg/mL 
không có khả năng ức chế sự phát triển sợi nấm của 
4 chủng Fusarium sp. P1501F2, P1501F9, F1901 và 
F1902 (Hình 2A). Cao chiết lựu ức chế sự phát triển 
của sợi nấm ở các nồng độ 25; 50 và 100 mg/mL. 
Tuy nhiên, nồng độ 3,13; 6,25; 12,5 mg/mL không 
ức chế sự phát triển của vi nấm. Tỉ lệ ức chế vi nấm 
thấp nhất 1,2 ± 2,4% ở nồng độ 3,13 mg/mL và khác 
biệt có ý nghĩa (p < 0,05) so với các nồng độ thí 

C

A B

D
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nghiệm khác (Hình 2B). Cao chiết thanh trà ức chế 
sợi nấm Fusarium sp. ở nồng độ 12,5 mg/mL. Ức 
chế tăng trưởng của sợi nấm với cao chiết thanh 
trà tỉ lệ từ 10,7 - 24,2% ở nồng độ 3,3 mg/mL và 
20,3 - 29,7% ở nồng độ 6,25 mg/mL và khác biệt có 

ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Các chủng Fusarium 
sp. bị ức chế hoàn toàn ở nồng độ 6,25 mg/mL ở 
cao chiết địa y. Tỉ lệ % ức chế tăng trưởng ở nồng 
độ 3,13 mg/mL dao động từ 20,3 - 35,1% (Bảng 2).

Bảng 2. Ảnh hưởng của cao chiết thảo dược đến sự phát triển của sợi nấm Fusarium sp.

Nồng độ mg/mL
Tỷ lệ ức chế tăng trưởng (%)

�anh trà Địa y Cỏ mực Ổi Lựu Bàng
3,13 16,6 ± 5,5c 28,9 ± 5,7b 4,5 ± 2,4e 5,8 ± 4,8f 1,2 ± 2,4d 2,1 ± 2,9c

6,25 26,6 ± 4,3b 100a* 7,7 ± 3,9d 11,7 ± 2,9e 3,7 ± 3,6c 2,0 ± 2,6c

12,5 100a* 100a 7,2 ± 1,6d 22,2 ± 4,8d 16,1 ± 2,8b 2,4 ± 3,0c

25 100a 100a 16,6 ± 5,5c 35,4 ± 5,5c 100a* 10,0 ± 4,2b

50 100a 100a 14,2 ± 5,5b 48,4 ± 5,5b 100a 17,2 ± 3,9a

100 100a 100a 51,3 ± 4,3a 62,0 ± 3,5a 100a 17,9 ± 4,6a

Ghi chú: Giá trị là trung bình ± sai số chuẩn; các giá trị có chữ cái giống nhau trong cùng một cột thì khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê với kiểm định Duncan, mức ý nghĩa 0,05. (*): Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của cao chiết.

Hình 2. Ảnh hưởng của chất chiết thảo dược đến sợi nấm Fusarium sp. sau 7 ngày
Ghi chú: A: Chủng F1501F9 và cao chiết cỏ mực; B: Chủng F1902 và cao chiết lựu.

Các chất chiết xuất từ cỏ mực (Eclipta alba) 
như saponins, alkaloid, �avonoid có thể kháng 
lại nấm Fusarium solani, Aspergillus �avus và 
Aspergillus niger (Hussain et al., 2011). �eo 
Lenardon và cộng tác viên (2010), vách tế bào vi 
nấm là một cấu trúc phức tạp giúp tế bào tồn tại 
trong điều kiện thay đổi của môi trường. Chitin 
là thành phần chính của vách tế bào Fusarium và 
vi sợi chitin được hình thành nhờ vào enzyme 
chitin syntase. Trong điều kiện bất lợi của môi 
trường quá trình hình thành chitin sẽ gia tăng để 
bảo vệ vi nấm và quá trình sinh tổng hợp ở vách 
tế bào vi nấm giúp kháng lại các chất khi tiếp 
xúc. Kết quả thí nghiệm ở nồng độ 100 mg/mL 
cao cỏ mực ức chế 50% sự phát triển của vi nấm 
Fusarium sp. cao hơn so với nghiên cứu sử dụng 
cao cỏ mực Eclipta alba chiết bằng methanol ở 
nồng độ 60 mg/mL ức chế 50% sự phát triển của 
F. thapsinum và ức chế 80% tăng trưởng ở nồng 

độ 100 mg/mL (Boregowda et al., 2019). Ngoài 
ra, cao chiết ổi nồng độ 5% và 10% bằng aceton 
và 5% bằng ethanol không ức chế sự phát triển 
của Fusarium sp. (Neela������.,�2014).�

3.3. Nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC) của cao 
chiết thảo dược đến sự phát triển của sợi nấm

Nồng độ ức chế tối thiểu MIC của cao chiết lựu, 
thanh trà và địa y trên các chủng vi nấm Fusarium sp. 
lần lượt là 25; 12,5 và 6,25 mg/mL. Kết quả xác định 
nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC) được trình bày ở 
bảng 3. Sợi nấm Fusarium sp. vẫn phát triển ở các 
nồng độ 25; 12,5 và 6,25 mg/mL sau 1; 6 và 12 giờ. 
Nồng độ diệt nấm tối thiểu khác nhau ở các chủng 
Fusarium sp. thí nghiệm. Cụ thể, cao chiết lựu và 
thanh trà diệt sợi nấm ở nồng độ 25 mg/mL sau 
24 giờ lần lượt trên chủng P1501F2 và P1501F9. Ở 
cùng nồng độ 25 mg/mL, sợi nấm chủng P1501F9 
và F1901 không phát triển sau 48 giờ. Nồng độ diệt 
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nấm của cao chiết lựu trên chủng vi nấm F1902 là 
50 mg/mL sau 48 giờ. Nồng độ diệt nấm tối thiểu 
của cao chiết thanh trà là 12,5 mg/mL. Sợi nấm các 
chủng Fusarium sp. không phát triển ở cao chiết địa 
y nồng độ 6,25 mg/mL sau 24 và 48 giờ.

Bảng 3. Nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC)
của cao chiết thảo dược đến sợi nấm

Vi nấm Nồng độ diệt nấm tối thiểu (mg/mL)/giờ
�anh trà Địa y Lựu

P1501F2 12,5/48 6,25/48 25/24
P1501F9 25/24 6,25/48 25/48

F1901 12,5/24 6,25/24 25/48
F1902 12,5/48 6,25/24 50/48
Kết quả tương tự ở vi nấm Fusarium incarnatumequiseti 

complex (FIESC) phân lập trên cá tra bị trương 
bóng hơi ít bị ảnh hưởng của cỏ mực chiết 
bằng phương pháp xay và nồng độ 20 g/L trong  
24 - 48 giờ có thể ức chế khả năng phát triển của 
sợi nấm (Đặng �ụy Mai �y, 2017). Bên cạnh đó, 
các hoạt chất �avonoid, alkaloid, terpenoid, tannin, 
và saponin được ly trích từ các bộ phận của cây có 
khả năng kháng một số loài vi nấm (Ogunjobi and 
Abiala, 2013). �eo Tsuzuki và cộng tác viên (2007), 
saponin cùng với các sterol tạo thành một phức hợp 
trong màng của nấm và gây ra sự phá vỡ màng tế bào 

nấm bằng cách tạo các lỗ xuyên màng. α-tomatine là 
một saponin có thể gây chết tế bào ở F. oxysporum 
bằng cách kích hoạt tín hiệu G-protein và enzyme 
tyrosine kinase dẫn đến sự gia tăng trong tế bào Ca2+ 
và sự tích tụ oxy phản ứng (Ito et al., 2007). 

3.4. Ảnh hưởng của cao chiết thảo dược đến sự 
phát triển của bào tử 

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của cao chiết đến 
sự phát triển của bào tử Fusarium sp. được trình 
bày ở bảng 4. Cao chiết thanh trà có khả năng ức 
chế hoàn toàn bào tử nấm nảy mầm đối với bốn 
chủng Fusarium sp. ở nồng độ 12,5 mg/mL. Tỉ lệ 
nảy mầm thấp nhất ở chủng F1902 (18,6 - 22,0%) 
và cao nhất ở chủng P1501F9 (27,3 - 32,0%) ở nồng 
độ 6,25 mg/mL. Tuy nhiên, cao chiết thanh trà ở 
nồng độ 3,13 mg/mL có hoạt tính ngăn khoảng ½ 
số lượng bào tử nảy mầm. Cụ thể, tỉ lệ nảy mầm 
của các chủng P1501F2, F1901, F1902 và P1501F9 
lần lượt giảm từ 58,9% đến 37,8%. Đặc biệt, cao 
chiết địa y ức chế hoàn toàn sự nẩy mầm của bào tử 
chủng F1902 ở nồng độ thấp nhất 3,13 mg/mL. Bào 
tử của chủng F1501F2, F1501F9 và F1901 không 
nẩy mầm ở nồng độ 6,25 mg/mL. Cao chiết lựu có 
hoạt tính ngăn bào tử bốn chủng Fusarium sp. nẩy 
mầm ở nồng 12,5 mg/mL (Hình 3).

Bảng 4. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của cao chiết thảo dược đến bào tử

Cao chiết Nồng độ mg/mL Tỉ lệ nảy mầm (%)
P1501F2 P1501F9 F1901 F1902

�anh trà

3,13 54,7 ± 3,7c 42,5 ± 4,4c 51,5 ± 2,4c 46,6 ± 2,9c

6,25 28,9 ± 1,9b 29,1 ± 2,6b 24,6 ± 0,9b 22,2 ± 2,8b

12,5 0a* 0a* 0a* 0a*

25 0a 0a 0a 0a

50 0a 0a 0a 0a

Địa Y

1,57 68,0 ± 3,7c 63,6 ± 2,0c 65,3 ± 2,1c 68,2 ± 3,4c

3,13 43,4 ± 4,2b 32,3 ± 2,4b 32,5 ± 2,1b 0a*

6,25 0a* 0a* 0a* 0a

12,5 0a 0a 0a 0a

25 0a 0a 0a 0a

Lựu

3,13 65,5 ± 4,3c 54,5 ± 2,8c 54,3 ± 5,1c 61,1 ± 3,5c

6,25 32,2 ± 3,4b 26,4 ± 2,9b 20,8 ± 1,9b 23,7 ± 3,0b

12,5 0a* 0a* 0a* 0a*

25 0a 0a 0a 0a

50 0a 0a 0a 0a

Amphotericine B 
(µg/mL)

1,57 18,9 ± 6,5 17,6 ± 2,9 24,0 ± 2,1 20,9 ± 2,1
3,13 0a 0a 0a 0a

Giá trị là trung bình ± sai số chuẩn; các giá trị có chữ cái giống nhau trong cùng một cột thì khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê với kiểm định Duncan, mức ý nghĩa 0,05. (*): Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của cao chiết.
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Shanshol và cộng tác viên (2013) cho rằng thảo 
dược được ngâm trong methanol cho hiệu quả ức 
chế sự phát triển của nấm cao hơn nhiều so với 
phương pháp ngâm trong dichloromethane và 
hexane. Ngoài ra, khi bào tử đã phát triển đến giai 

đoạn ống mầm thì sợi nấm tiếp tục phát triển và 
không bị ảnh hưởng của điều kiện môi trường. Bào 
tử ở trạng thái ngủ trong điều kiện bất lợi của môi 
trường (Beyer et al., 2004). 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của chất chiết thảo dược đến bào tử Fusarium sp. sau 3 ngày
Ghi chú: A: Bào tử không nẩy mầm ở cao chiết lựu; B: Bào tử nẩy mầm và phát triển trên môi trường PDA.
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50 25
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3.4. Nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC) của cao 
chiết thảo dược đến Fusarium sp.

Nồng độ diệt nấm tối thiểu của bốn chủng 
Fusarium sp. và cao chiết thanh trà, địa y và lựu 
được trình bày ở bảng 5. Tương tự ở sợi nấm, bào tử 
các chủng Fusarium sp. đều nẩy mầm sau khi ngâm 
trong các cao chiết thí nghiệm sau 1, 6 và 12 giờ.  
Cao chiết địa y có nồng độ diệt nấm tối thiểu 
MFC là 3,13 mg/mL ở chủng F1902 sau 48 giờ thí 
nghiệm. Ba chủng P1501F2, P1501F9 và F1901 có 
giá trị MFC là 6,25 mg/mL sau 24 giờ. Nồng độ diệt 
nấm tối thiểu của cao chiết thanh trà với bào tử là 
12,5 mg/mL sau 48 giờ. Bào tử vi nấm không phát 
triển sau 24 giờ và 48 giờ ở nồng độ MFC của cao 
chiết lựu là 25 mg/mL.
Bảng 5. Nồng độ diệt nấm tối thiểu của cao chiết thảo 

dược đến bào tử Fusarium sp.

Vi nấm
Nồng độ diệt nấm tối thiểu (mg/mL)/giờ

�anh trà Địa y Lựu

P1501F2 12,5/48 6,25/24 25/24

P1501F9 12,5/48 6,25/24 25/48

F1901 12,5/48 6,25/24 25/48

F1902 12,5/48 3,13/48 25/48

Địa y là loài thực vật bậc thấp đặc biệt, địa y 
có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm. Các loài 
địa y Cladonia amaurocraea, Cladonia rangiferina 

và Usnea longissima ở các nồng độ khác nhau 200, 
400, 800, 1600 và 3200 mg/L cho hoạt tính kháng 
nấm Saprolegnia parasitica và Achlya bisexualis gây 
bệnh trên động vật thủy sản. Sự phát triển của sợi 
nấm A. bisexualis hoàn toàn ở nồng độ 1.600 mg/L 
và 3.200 mg/L và S. parasitica là 3.200 mg/L (Guo 
et al., 2017). �eo Satish và cộng tác viên (2009), 
cao chiết lựu có hoạt tính kháng các loài nấm như 
Fusarium equiseti, F. moniliforme, F. semitectum, 
F. graminearum, F. oxysporum, F. proliferatum,  
F. solani và F. lateritium. 

IV. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã phân lập được vi nấm Fusarium sp. 
ở cá tra bệnh trương bóng hơi. Cao chiết cỏ mực, 
ổi và bàng không có khả năng ức chế bốn chủng 
Fusarium sp. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và 
nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC) của cao chiết địa 
y là 3,13 - 6,25 mg/mL; thanh trà 2,5 mg/mL và lựu 
25 mg/mL. 
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E�ect of herbal extract on the growth of Fusarium sp. isolated
from the swollen swim bladder of striped cat�sh

Dang �uy Mai �y, Nguyen �i �u Hang,
Nguyen Trong Tuan, Tran �i Tuyet Hoa

Abstract
�is study was conducted to determine the e�ect of herbal extract on the growth of Fusarium sp. isolated from the 
swollen swim bladder of striped cat�sh. �e extract of 6 herbs including Bouea oppositifolia, Dirinaria applanala, 
Eclipta prostrata, Psidium guajava, Punica granatum and Teraminalia catppa were evaluted against four Fusarium 
sp. strains. �e result revealed that extracts of Bouea oppositifolia, Dirinaria applanala and Punica granatum showed 
greater antifungal activity than those of the remaining herbs when the fungi were exposed to each herb. Dirinaria 
applanala, Bouea oppositifolia and Punica granatum completely inhibited the growth of mycelium and the germination 
of spores of four fungal strains at concentration of 6.25; 12.5 and 25 mg/mL, respectively. Eclipta prostrata and 
Psidium guajava were found to have antifungal activity at the concentration of 100 mg/mL. �e inhibition rate of 
mycelium growth was from 47.3% to 65.5%. �e fungal were grown on Teraminalia catppa at the concentration of 
100; 50; 25 and 12.5 mg/mL.
Keywords: Herbal extract, MIC, MFC, Fusarium sp.
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XÁC ĐỊNH NẤM Phytopthora spp. GÂY BỆNH THỐI RỄ, CHẢY GÔM
TRÊN CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI TẠI CAO BẰNG

Nguyễn Nam Dương 1, Hà Minh �anh1, Nguyễn �ị Bích Ngọc1, 
Ngô �ị �anh Hường 1, Vũ Duy Minh1, Hà Viết Cường2, Phạm Bích Hiên3*

TÓM TẮT
Những năm gần đây cây ăn quả có múi là cây trồng thịnh hành và có giá trị kinh tế nhất của tỉnh Cao 

Bằng, tuy nhiên bệnh thối rễ, chảy gôm đã gây hại nghiêm trọng, làm giảm năng suất ở tất cả các vùng của 
tỉnh. Mục đích của nghiên cứu này là xác định loài và đặc điểm sinh học của tác nhân gây bệnh được phân 
lập từ các mẫu đất, rễ, mô cây cam, quýt, bưởi. Dựa vào đặc điểm hình thái của nấm, lây nhiễm nhân tạo, 
phân tích trình tự vùng ITS đã xác định được 3 loài nấm Phytophthora palmivora, Phytophthora nicotianae và 
Phytophthora citrophthora là nguyên nhân gây bệnh thối rễ, chảy gôm trên cây ăn quả có múi tại Cao Bằng. 
Môi trường V8, CRA và PDA ở pH 6 - 7 thích hợp cho sinh trưởng, phát triển của cả 3 loài  P. palmivora, 
P. nicotianae và P. citrophthora. Nhiệt độ thích hợp nhất cho sinh trưởng, phát triển của P. palmivora là ở 25oC, 
P. nicotinanae là 30oC và P. citrophthora là 20oC. Phạm vi pH thích hợp nhất cho sinh trưởng, phát triển của cả 
3 loài là pH 5,0 - 6,0. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở khoa học để tiếp tục nghiên cứu các biện pháp quản lý 
hiệu quả bệnh thối rễ, chảy gôm trên cây ăn quả có múi tại Cao Bằng.

Từ khóa: Cây ăn quả có múi, Phytophthora palmivora, Phytophthora nicotianae, Phytophthora citrophthora, 
bệnh thối rễ, chảy gôm
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